
THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 61 

GVCN: Xuan Du Du (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - Du Toán - Du Anh - Ngoc KHTN - Thanh Tin - Vu GDTC - Kim Chi 

SHL-HDTN - Du Toán - Du Anh - Ngoc KHTN - Thanh Tin - Vu GDTC - Kim Chi 

Anh - Ngoc MT - GVMT_AN Văn - Trinh GDCD - GV-GDCD Su-GDDP - Danh CNghệ - GVmoi 

Anh - Ngoc MT - GVMT_AN Văn - Trinh GDCD - GV-GDCD Su-GDDP - Danh CNghệ - GVmoi 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Trinh      

Văn - Trinh      

Toán - Du LS-DL - Thuy   KHTN - Thanh  

Toán - Du LS-DL - Thuy   KHTN - Thanh  



THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 62 

GVCN: Xuan Du Du (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - Du Toán - Du Anh - Ngoc KHTN - Thanh Tin - Vu GDTC - Kim Chi 

SHL-HDTN - Du Toán - Du Anh - Ngoc KHTN - Thanh Tin - Vu GDTC - Kim Chi 

Anh - Ngoc MT - GVMT_AN Văn - Trinh GDCD - GV-GDCD Su-GDDP - Danh CNghệ - GVmoi 

Anh - Ngoc MT - GVMT_AN Văn - Trinh GDCD - GV-GDCD Su-GDDP - Danh CNghệ - GVmoi 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Văn - Trinh      

Văn - Trinh      

Toán - Du LS-DL - Thuy   KHTN - Thanh  

Toán - Du LS-DL - Thuy   KHTN - Thanh  



THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 63 

GVCN: Ngoc Ngoc (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - Ngoc GDCD - GV-GDCD Toán - Du CNghệ - GVmoi KHTN - Thanh Tin - Vu 

SHL-HDTN - Ngoc GDCD - GV-GDCD Toán - Du CNghệ - GVmoi KHTN - Thanh Tin - Vu 

Văn - Trinh LS-DL - Thuy Anh - Ngoc MT - GVMT_AN Anh - Ngoc GDTC - Kim Chi 

Văn - Trinh LS-DL - Thuy Anh - Ngoc MT - GVMT_AN Anh - Ngoc GDTC - Kim Chi 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Du KHTN - Thanh Su-GDDP - Danh   Văn - Trinh 

Toán - Du KHTN - Thanh Su-GDDP - Danh   Văn - Trinh 

      

      



THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 64 

GVCN: Ngoc Ngoc (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - Ngoc GDCD - GV-GDCD Toán - Du CNghệ - GVmoi KHTN - Thanh Tin - Vu 

SHL-HDTN - Ngoc GDCD - GV-GDCD Toán - Du CNghệ - GVmoi KHTN - Thanh Tin - Vu 

Văn - Trinh LS-DL - Thuy Anh - Ngoc MT - GVMT_AN Anh - Ngoc GDTC - Kim Chi 

Văn - Trinh LS-DL - Thuy Anh - Ngoc MT - GVMT_AN Anh - Ngoc GDTC - Kim Chi 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

Toán - Du KHTN - Thanh Su-GDDP - Danh   Văn - Trinh 

Toán - Du KHTN - Thanh Su-GDDP - Danh   Văn - Trinh 

      

      



THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 65 

GVCN: Thuy Thuy (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - Thuy Tin - Vu Văn - Trinh Anh - Uyen Chi Su-GDDP - Danh MT - GVMT_AN 

SHL-HDTN - Thuy Tin - Vu Văn - Trinh Anh - Uyen Chi Su-GDDP - Danh MT - GVMT_AN 

GDCD - GV-GDCD Toán - ThuyTX GDTC - Kim Chi Toán - ThuyTX CNghệ - GVmoi Văn - Trinh 

GDCD - GV-GDCD Toán - ThuyTX GDTC - Kim Chi Toán - ThuyTX CNghệ - GVmoi Văn - Trinh 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 LS-DL - Thuy  KHTN - Thanh KHTN - Thanh Anh - Uyen Chi 

 LS-DL - Thuy  KHTN - Thanh KHTN - Thanh Anh - Uyen Chi 

      

      



THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 66 

GVCN: Thuy Thuy (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - Thuy Tin - Vu Văn - Trinh Anh - Uyen Chi Su-GDDP - Danh MT - GVMT_AN 

SHL-HDTN - Thuy Tin - Vu Văn - Trinh Anh - Uyen Chi Su-GDDP - Danh MT - GVMT_AN 

GDCD - GV-GDCD Toán - ThuyTX GDTC - Kim Chi Toán - ThuyTX CNghệ - GVmoi Văn - Trinh 

GDCD - GV-GDCD Toán - ThuyTX GDTC - Kim Chi Toán - ThuyTX CNghệ - GVmoi Văn - Trinh 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 LS-DL - Thuy  KHTN - Thanh KHTN - Thanh Anh - Uyen Chi 

 LS-DL - Thuy  KHTN - Thanh KHTN - Thanh Anh - Uyen Chi 

      

      



THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 67 

GVCN: Thuy TX ThuyTX (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - ThuyTX Toán - ThuyTX Su-GDDP - Danh MT - GVMT_AN Toán - ThuyTX Văn - Trinh 

SHL-HDTN - ThuyTX Toán - ThuyTX Su-GDDP - Danh MT - GVMT_AN Toán - ThuyTX Văn - Trinh 

LS-DL - Thuy GDCD - GV-GDCD KHTN - Uyen DT Tin - Vu GDTC - Kim Chi Anh - Uyen Chi 

LS-DL - Thuy GDCD - GV-GDCD KHTN - Uyen DT Tin - Vu GDTC - Kim Chi Anh - Uyen Chi 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Uyen DT  Văn - Trinh Anh - Uyen Chi CNghệ - GVmoi  

KHTN - Uyen DT  Văn - Trinh Anh - Uyen Chi CNghệ - GVmoi  

      

      



THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 68 

GVCN: Uyen Uyen (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - Uyen DT Toán - ThuyTX Su-GDDP - Danh MT - GVMT_AN Toán - ThuyTX Văn - Trinh 

SHL-HDTN - Uyen DT Toán - ThuyTX Su-GDDP - Danh MT - GVMT_AN Toán - ThuyTX Văn - Trinh 

LS-DL - Thuy GDCD - GV-GDCD KHTN - Uyen DT Tin - Vu GDTC - Kim Chi Anh - Uyen Chi 

LS-DL - Thuy GDCD - GV-GDCD KHTN - Uyen DT Tin - Vu GDTC - Kim Chi Anh - Uyen Chi 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

KHTN - Uyen DT  Văn - Trinh Anh - Uyen Chi CNghệ - GVmoi  

KHTN - Uyen DT  Văn - Trinh Anh - Uyen Chi CNghệ - GVmoi  

      

      



THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 69 

GVCN: Trinh Trinh (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - Trinh LS-DL - Thuy KHTN - Uyen DT Toán - ThuyTX CNghệ - GVmoi Anh - Uyen Chi 

SHL-HDTN - Trinh LS-DL - Thuy KHTN - Uyen DT Toán - ThuyTX CNghệ - GVmoi Anh - Uyen Chi 

KHTN - Uyen DT Tin - Vu Su-GDDP - Danh Anh - Uyen Chi Toán - ThuyTX MT - GVMT_AN 

KHTN - Uyen DT Tin - Vu Su-GDDP - Danh Anh - Uyen Chi Toán - ThuyTX MT - GVMT_AN 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 GDCD - GV-GDCD GDTC - Kim Chi    

 GDCD - GV-GDCD GDTC - Kim Chi    

Văn - Trinh     Văn - Trinh 

Văn - Trinh     Văn - Trinh 



THCS BUI VAN THU 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 610 

GVCN: Trinh Trinh (Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHL-HDTN - Trinh LS-DL - Thuy KHTN - Uyen DT Toán - ThuyTX CNghệ - GVmoi Anh - Uyen Chi 

SHL-HDTN - Trinh LS-DL - Thuy KHTN - Uyen DT Toán - ThuyTX CNghệ - GVmoi Anh - Uyen Chi 

KHTN - Uyen DT Tin - Vu Su-GDDP - Danh Anh - Uyen Chi Toán - ThuyTX MT - GVMT_AN 

KHTN - Uyen DT Tin - Vu Su-GDDP - Danh Anh - Uyen Chi Toán - ThuyTX MT - GVMT_AN 

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

 GDCD - GV-GDCD GDTC - Kim Chi    

 GDCD - GV-GDCD GDTC - Kim Chi    

Văn - Trinh     Văn - Trinh 

Văn - Trinh     Văn - Trinh 


